TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa: Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Hóa

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần 
Tên học phần: 
- Tiếng Việt: Công nghệ vật liệu composite
- Tiếng Anh: Composite material technology
Mã học phần:




Số tín chỉ: 3

Đào tạo trình độ: Đại học
Học phần tiên quyết: Hóa đại cương, Hóa lý, Hóa hữu cơ, Tổng hợp polyme.
2. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên: Nguyễn Văn Hòa


Chức danh, học hàm, học vị: 

Điện thoại: 0966337972


Email: hoanv@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):

Địa điểm, lịch tiếp SV: Phòng Thảo luận, Khu Công nghệ cao
3. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần trang bị cho người học kiến thức tổng quát về vật liệu composit. Thành phần nguyên vật liệu composit nền vô cơ, composit nền hữu cơ, các loại nhựa dùng trong vật liệu composit. Cấu trúc của vật liệu composit, các tính chất cơ lý của từng loại vật liệu composit và phương pháp gia công.
4. Mục tiêu học phần : 
Học phần này nhằm giúp người học vận dụng những kiến thức vào việc chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu composit. 

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT):

Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Có kiến thức cơ bản về vật liệu composit và phân loại của vật liệu này

b) Nắm được vai trò của vật liệu composit đối với một số lĩnh vực của đời sống 
c) Nắm được các bước cơ bản, thiết bị, dụng cụ cần thiết và cách khắc phục sự cố thường gặp trong công nghệ lăn tay (hand lay-up).

c) Nắm được những nguyên tắc cơ bản của kỹ thuật sản xuất tấm SMC.

e) Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật hút chân không
f) Nắm được những nguyên tắc cơ bản về Công nghệ RTM (resin transfer molding) VÀ VARTM (vacuum assisted resin transfer molding)
g) Có kiến thức cơ bản về công nghệ pultrusion.
h) Nắm được những nguyên tắc cơ bản về công nghệ quấn sợi (Finlement winding)

i) Nắm được những nguyên tắc cơ bản về công nghệ RRIM (Reaction Reinforced Injection Molading)

k) Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung chuyên đề.

l) Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành học. 

m) Hiểu được một số thuật ngữ tiếng Anh liên quan đến ngành học.

6. Kế hoạch dạy học:
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1
	Chủ đề 1: Giới thiệu chung
1) Khái niệm vật liệu composit
2) Phân loại vật liệu composit
3) Ứng dụng của vật liệu composit
	a,b,k,l,m
	4
	Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận
	Đọc tài liệu do GV cung cấp và giới thiệu

	2


	Chủ đề 2: Công nghệ lăn tay hand lay up
1) Giới thiệu công nghệ
2) Công nghệ phun bắn Spray up

3) Thiết bị và dụng cụ cho xưởng chế tạo sản phẩm composit

4) Các sự cố thường gặp và cách khắc phục
	c,k,l,m
	4
	Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận
	Đọc tài liệu do GV cung cấp và giới thiệu

	3
	Chủ đề 3: Kỹ thuật composit theo công nghệ SMC
1) Giới thiệu công nghệ
2) Thành phần vật liệu
3) Sản xuất tấm SMC
4) Kỹ thuật gia công ép thành phẩm
5) Ưu điểm, khuyết điểm
	d,k,l,m
	4
	Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận
	Đọc tài liệu do GV cung cấp và giới thiệu

	4
	Chủ đề 4: Kỹ thuật hút chân không

1) Giới thiệu công nghệ
2) Thiết bị, dụng cụ
3) Quy trình thao tác
	e,k,l,m
	4
	Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận
	Đọc tài liệu do GV cung cấp và giới thiệu

	5
	Chủ đề 5: Công nghệ RTM (resin transfer molding) VÀ VARTM (vacuum assisted resin transfer molding)
1) Định nghĩa
2) Mô tả quy trình
3) Phương pháp thực hiện
	f,k,l,m
	4
	Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận
	Đọc tài liệu do GV cung cấp và giới thiệu

	6
	Chủ đề 6: Công nghệ pultrusion 
1) Giới thiệu công nghệ
2) Quy trình công nghệ Pultrusion.
3) Các yếu tố ảnh hưởng đến chế độ gia công trong công nghệ Pultrusion
	g,k,l,m
	4
	Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận
	Đọc tài liệu do GV cung cấp và giới thiệu

	7
	Chủ đề 7 : Công nghệ quấn sợi (Finlement winding) và Công nghệ RRIM (Reaction Reinforced Injection Molading)
1) Giới thiệu công nghệ
2) Quy trình sản xuất
3) Nguyên liệu
4) Thiết bị
5) Đặc điểm của phương pháp
	g,k,l,m
	4
	Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận
	Đọc tài liệu do GV cung cấp và giới thiệu

	8
	Chủ đề 8 : Chế tạo, tính chất và ứng dụng của vật liệu composit trong một số lĩnh vực của đời sống
1) Quy trình chế tạo

2) Tính chất vật liệu

3) Ứng dụng
	k,l,m
	17
	GV giao chủ đề cho nhóm SV chuẩn bị, trình bày và thảo luận trước lớp

GV nhận xét, bổ sung và đánh giá
	Chuẩn bị tài liệu, bài thuyết trình về chủ đề được giao.

Gửi tài liệu cho GV và cho các nhóm khác


6.2 Thực hành: không
7. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Văn Hòa
	Bài giảng: Công nghệ vật liệu composit
	
	
	GV cung cấp
	X 
	

	2
	Nguyễn Đăng Cường
	Compozit: Sợi thủy tinh và ứng dụng
	2006
	KHKT,
Hà Nội
	Thư viện ĐHNT/internet 
	
	X 

	3
	Krishan Kumar Chawla
	Composite Materials: Science and Engineering
	 
1998
	Springer
	GV cung cấp/internet
	
	X 

	4
	A.Brent Strong
	Fundamentals of composites manufacturing: Materials, Methods, and Application
	1989
	Society of Manufacturing Engineers
	GV cung cấp/internet
	
	


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần: 

1/ Dự lớp : 

· Đi học đúng giờ. 

· Tham dự ( 80% số giờ lên lớp 
· Tham gia tích cực hoạt động của nhóm
· Trật tự trong lớp, không nghe điện thoại
2/ Thi và kiểm tra:

· Dự kiểm tra đầy đủ và đúng lớp đã đăng ký 

· Nghiêm túc trong thi cử, kiểm tra 

9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	Các nhóm được phân công chuẩn bị các chủ đề để tổ chức seminar. Điểm seminar được lấy làm điểm kiểm tra.
	· Nội dung, tài liệu chuẩn bị cho seminar

· Bài báo cáo

· Chất lượng thảo luận

· Khả năng làm việc tập thể


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Đánh giá quá trình (chuyên cần, tham gia bài giảng, báo cáo chủ đề)
	
	50

	2
	Thi kết thúc học phần

- Hình thức thi: tự luận

- Đề mở: 
(
Đề đóng: 
(
	
	50



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)

            TS. Trần Quang Ngọc
 Nguyễn Văn Hòa


